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1 1 1213360072 4 01BK14A4 Lê Thị Lan Anh 26/7/2006 Ngày Anh1213360072@bachkhoasaigon.edu.vn

2 1 1213360049 4 01BK14A4 Châu Quốc Bảo 28/12/2006 Ngày Bao1213360049@bachkhoasaigon.edu.vn

3 1 1213360055 4 01BK14A4 Nguyễn Thành Đạt 18/12/2006 Ngày Dat1213360055@bachkhoasaigon.edu.vn

4 1 1213360069 4 01BK14A4 Phạm Nhật Tâm Đoan 20/09/2005 Ngày The1213240043@bachkhoasaigon.edu.vn

5 1 1213360038 4 01BK14A4 Dương Thị Quỳnh Giang 26/08/2005 Ngày Giang1213360038@bachkhoasaigon.edu.vn

6 1 1213360064 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Kim Hằng 07/09/2006 Ngày Hang1213360064@bachkhoasaigon.edu.vn

7 1 1213360032 4 01BK14A4 Trần Phượng Hằng 19/01/2006 Ngày Hang1213360032@bachkhoasaigon.edu.vn

8 1 1213360066 4 01BK14A4 Lê Nguyễn Hòa 06/10/2006 Ngày hoa1213360066@bachkhoasaigon.edu.vn

9 1 1213240045 4 01BK14A4 Trương Ngọc Huệ 25/05/2003 Ngày Hue1213240045@bachkhoasaigon.edu.vn

10 1 1213360040 4 01BK14A4 Lê Quốc Hưng 23/01/2006 Ngày Hung1213360040@bachkhoasaigon.edu.vn

11 1 1213360074 4 01BK14A4 Phạm Tấn Hưng 4/2/2006 Ngày Hung1213360074@bachkhoasaigon.edu.vn

12 1 1213360065 4 01BK14A4 Đặng Kim Huỳnh 08/01/2006 Ngày Huynh1213360065@bachkhoasaigon.edu.vn

13 1 1213360067 4 01BK14A4 Trần Như Gia Khang 23/09/2006 Ngày Khang1213360067@bachkhoasaigon.edu.vn

14 1 1213360035 4 01BK14A4 Hoàng Ngọc Lan 04/01/2006 Ngày Lan1213360035@bachkhoasaigon.edu.vn

15 1 1213360037 4 01BK14A4 Nguyễn Hồ Ánh Linh 18/09/2006 Ngày Linh1213360037@bachkhoasaigon.edu.vn

16 1 1213360028 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Ngọc Linh 23/01/2006 Ngày Linh1213360028@bachkhoasaigon.edu.vn

17 1 1213360021 4 01BK14A4 Lê Thị Hồng Loan 09/12/2006 Ngày Loan1213360021@bachkhoasaigon.edu.vn

18 1 1213360059 4 01BK14A4 Trịnh Lê Hoàng Long 24/04/2006 Ngày Long1213360059@bachkhoasaigon.edu.vn

19 1 1213360042 4 01BK14A4 Trần Nguyễn Trà My 31/10/2006 Ngày My1213360042@bachkhoasaigon.edu.vn

20 1 1213360071 4 01BK14A4 Dương Thị Hằng Nga 20/03/2005 Ngày Nga1213360071@bachkhoasaigon.edu.vn

21 1 1213360030 4 01BK14A4 Dương Yến Nhi 14/10/2006 Ngày Nhi1213360030@bachkhoasaigon.edu.vn

22 1 1213360036 4 01BK14A4 Lê Nguyễn Phương Nhi 02/11/2006 Ngày Nhi1213360036@bachkhoasaigon.edu.vn

23 1 1213360056 4 01BK14A4 Trần Ngọc Nhi 27/07/2006 Ngày Nhi1213360056@bachkhoasaigon.edu.vn

24 1 1213360044 4 01BK14A4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 28/09/2006 Ngày Nhu1213360044@bachkhoasaigon.edu.vn

25 1 1213360063 4 01BK14A4 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 Ngày Nhut1213360063@bachkhoasaigon.edu.vn

26 1 1213360050 4 01BK14A4 Nguyễn Trọng Phúc 08/11/2006 Ngày Phuc1213360050@bachkhoasaigon.edu.vn

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 14 - ĐỢT 4 - NĂM 2021 - CỦ CHI

mailto:Hue1213240045@bachkhoasaigon.edu.vn


STT
Cơ 

sở

Mã số 

sinh viên

Đợt 

nhập 

học

Mã Môn 

Chung
Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - Mật khẩu: 123spc123

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 14 - ĐỢT 4 - NĂM 2021 - CỦ CHI

27 1 1213360062 4 01BK14A4 Nguyễn Thanh Tú Quyên 15/10/2006 Ngày Quyen1213360062@bachkhoasaigon.edu.vn

28 1 1213360045 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 25/06/2006 Ngày Quynh1213360045@bachkhoasaigon.edu.vn

29 1 1213360031 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/2005 Ngày Quynh1213360031@bachkhoasaigon.edu.vn

30 1 1213360073 4 01BK14A4 Huỳnh Văn Sang 03/11/2005 Ngày Sang1213360073@bachkhoasaigon.edu.vn

31 1 1213240042 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Thanh Tài 15/01/2003 Ngày Tai1213240042@bachkhoasaigon.edu.vn

32 1 1213360054 4 01BK14A4 Trương Kim Uyên Thảo 01/10/2006 Ngày Thao1213360054@bachkhoasaigon.edu.vn

33 1 1213360029 4 01BK14A4 Mai Lê Anh Thư 18/02/2006 Ngày Thu1213360029@bachkhoasaigon.edu.vn

34 1 1213360047 4 01BK14A4 Trần Thanh Trà 26/02/2006 Ngày Tra1213360047@bachkhoasaigon.edu.vn

35 1 1213360048 4 01BK14A4 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006 Ngày Tram1213360048@bachkhoasaigon.edu.vn

36 1 1213360061 4 01BK14A4 Nguyễn Nhật Khánh Trân 19/10/2006 Ngày Tran1213360061@bachkhoasaigon.edu.vn

37 1 1213360070 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Thu Trang 29/12/2006 Ngày Hung1213180014@bachkhoasaigon.edu.vn

38 1 1213360046 4 01BK14A4 Lê Minh Trí 02/06/2006 Ngày Tri1213360046@bachkhoasaigon.edu.vn

39 1 1213240038 4 01BK14A4 Nguyễn Hoàng Trinh 10/03/2003 Ngày Trinh1213240038@bachkhoasaigon.edu.vn

40 1 1213360051 4 01BK14A4 Kim Sang Trọng 24/07/2006 Ngày Trong1213360051@bachkhoasaigon.edu.vn

41 1 1213360075 4 01BK14A4 Bùi Văn Tuấn 2/10/2006 Ngày Tuan1213360075@bachkhoasaigon.edu.vn

42 1 1213240041 4 01BK14A4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/08/2002 Ngày Tuyen1213240041@bachkhoasaigon.edu.vn

43 1 1213360034 4 01BK14A4 Lưu Ngọc Khánh Vy 05/11/2006 Ngày Vy1213360034@bachkhoasaigon.edu.vn

44 1 1213360033 4 01BK14A4 Lưu Ngọc Tường Vy 05/11/2006 Ngày Vy1213360033@bachkhoasaigon.edu.vn

45 1 1213360026 4 01BK14A4 Nguyễn Ngọc Như Ý 12/06/2005 Ngày Y1213360026@bachkhoasaigon.edu.vn

46 1 1213360039 4 01BK14A4 Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 Ngày Y1213360039@bachkhoasaigon.edu.vn

47 1 1213240044 4 01BK14B4 Hồ Thị Hồng Thơ 21/11/1994 Đêm Tho1213240044@bachkhoasaigon.edu.vn

48 1 0213240004 4 01BK14B4 Nguyễn Anh Thư 07/9/2002 Đêm Thu0213240004@bachkhoasaigon.edu.vn

49 1 0213240003 4 01BK14B4 Đặng Huỳnh Thủy Tiên 16/6/1994 Đêm Tien0213240003@bachkhoasaigon.edu.vn

50 1 1213360014 4 01BK14B4 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006 Đêm Y1213360014@bachkhoasaigon.edu.vn
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